
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 8,433,461,586      

1 02/01/2021 Cô Huỳnh Thị Thúy Ngân cho vô tài khoản 801 200,000                

2 04/01/2021 Nhóm Bạn Cô Hạnh cho tiền mặt: -                        

3  Cô Hải Yến 2,000,000             

4  Cô Kim Hạnh 500,000                

5  Chú Hương 500,000                

6  Chú Huy 500,000                

7  Cô Diệu 500,000                

8  Chú Tân 500,000                

9  Các Chú Huy, An, Nam 500,000                

10  Chú Tài 500,000                

11  Chú Michelle Hoàng, Calivin Hoàng 500,000                

12  Chú Hải 500,000                

13  Cô Tích 500,000                

14  Chú Hoàn 100,000                

15  Cô Phụng 900,000                

16  Cô Đào 1,000,000             

17  Chú Đức 1,000,000             

18 06/01/2021 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2,000,000             

19 07/01/2021 Anh Cua cho vô tài khoản 801 5,000,000             

20  Anh Phi Buu cho vô tài khoản 801 5,190,000             

21 11/01/2021 Chú Trung cho vô tài khoản 801 4,000,000             

22 14/01/2021 Chú Vũ Bá Tốn cho vô tài khoản 801 2,000,000             

23 15/01/2021 Cô Huỳnh Ngọc Phương cho vô tài khoản 801 1,000,000             

24 16/01/2021 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 3,000,000             

25  Bác Phương Trần ở Mỹ cho 300USD*23.100 6,930,000             

26 17/01/2021 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5,000,000             

27 19/01/2021 Công ty Rosen cho vô tài khoản 801 69,997,800           

28 20/01/2021 Công ty Điện lực Bến Cát cho tiền mặt 1,000,000             

29 22/01/2021 Hội BTNKT-TMC-BNN tỉnh Bình Dương cho tiền mặt 10,800,000           

30 23/01/2021 Hội Anh em Guitar Phan Rí cho tiền mặt 40,000,000           

31 25/01/2021 Sở LĐ - TB XH tỉnh Bình Dương cho tiền mặt 5,000,000             

32 26/01/2021 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6,000,000             

33  Hội Nữ Doanh Nhân Bình Dương cho tiền mặt 14,000,000           

34  Phòng LĐ-TB XH Bến Cát cho tiền mặt 2,000,000             

35 28/01/2021 Cô Vũ THị Minh Lệ cho 100 USD*23.100 2,310,000             

36  Cô Hiền cho vô tài khoản 801 2,000,000             

37 29/01/2021 Cô Ngân cho vô tài khoản 801 300,000                

38 30/01/2021 Gia đình Cô Huỳnh Ngọc Hân ở Sài Gòn cho tiền mặt 3,000,000             

39  Gia đình em Quế Anh cho tiền mặt 5,000,000             

40 31/01/2021 Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 8,545,000             

41  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 9,411                    

Tổng Trong kỳ 214,282,211         

Tổng Cuối kỳ 8,647,743,797      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       
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-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 23,933,512,034    

1 01/01/2021 Chi tiền xăng chở các em qua vườn 60,000                  

2  Chi tiền mua roto máy mài, than máy mài 310,000                

3  Chi tiền chợ 828,000                

4 02/01/2021 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

5  Chi tiền mua nhôm máy mài 290,000                

6  Chi tiền chợ 947,000                

7 03/01/2021 Chi tiền mua ống đi dây điện phi 20 150,000                

8  Chi tiền mua ống đi dây điện phi 10 140,000                

9  Chi tiền chợ 382,000                

10 04/01/2021 Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

11  Chi tiền chợ 960,000                

12 05/01/2021 Chi tiền mua ruột xe đạp điện 35,000                  

13  Chi tiền mua bù lon, tắc kê 100,000                

14  Chi tiền mua bếp gas, đổi gas 985,000                

15  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

16  Chi tiền chợ 971,000                

17  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản 66,000                  

18 06/01/2021 Chi tiền tài liệu học nghề cho học sinh Y Taih, Quỳnh Như 70,000                  

19  Chi tiền mua que hàn 475,000                

20  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

21  Chi tiền chợ 839,000                

22 07/01/2021 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

23  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

24  Chi tiền chợ 901,000                

25 08/01/2021 Chi tiền mua đầu cool, silicon, keo đen, khoan, tắc kê, móc, kiềm 523,000                

26  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

27  Chi tiền chợ 1,000,000             

28 09/01/2021 Chi tiền học sinh Phượng về quê 200,000                

29  Chi tiền mua sách LS-ĐL địa phương cho học sinh Quế Anh 50,000                  

30  Chi tiền mua ruột máy mài 285,000                

31  Chi tiền chợ 854,000                

32 10/01/2021 Chi tiền xăng 20,000                  

33  Chi tiền mua đầu cool 130,000                

34  Chi tiền chợ 763,000                

35 11/01/2021 Chi tiền vá xe máy 25,000                  

36  Chi tiền học sinh Như đóng quỹ lớp 20,000                  

37  Chi tiền học sinh Phượng đóng quỹ lớp 20,000                  

38  Chi tiền Tú sửa kính xe máy 70,000                  

39  Chi tiền mua vít đầu dù, đá cắt, tắc kê 195,000                

40  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

41  Chi tiền chợ 883,000                

42 12/01/2021 Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

43  Chi tiền chợ 846,000                

44 13/01/2021 Chi tiền chợ 825,000                

45 14/01/2021 Chi tiền học sinh Taih đóng quỹ lớp, Đội phí 60,000                  

46  Chi tiền học sinh Như Đội phí 20,000                  

47  Chi tiền học sinh Bảo Đội phí 20,000                  

48  Chi tiền chích thuốc cho chó 260,000                

49  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

50  Chi tiền chợ 598,000                

51 15/01/2021 Chi tiền học sinh Như, Tiên về quê 500,000                

52  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

53  Chi tiền chợ 875,000                

54 16/01/2021 Chi tiền gas 285,000                

55  Chi tiền chợ 860,000                
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56 17/01/2021 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

57  Chi tiền mua than máy mài, vít bán gỗ 65,000                  

58  Chi tiền chợ 1,276,000             

59 18/01/2021 Chi tiền đóng điện thoại bàn 511,000                

60  Chi tiền đóng điện thoại di động 680,000                

61  Chi tiền đóng internet 544,000                

62  Chi tiền mua đầu cool, vít thử điện 146,000                

63  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

64  Chi tiền chợ 709,000                

65 19/01/2021 Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Huin 730,000                

66  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Phát 730,000                

67  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Leny 730,000                

68  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Bim 730,000                

69  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Hưng 730,000                

70  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Tam 730,000                

71  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Hồng 630,000                

72  Chi đóng tiền ăn tháng 1 cho học sinh Tài 630,000                

73  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

74  Chi tiền chợ 1,088,000             

75 20/01/2021 Chi tiền sửa xe máy 65,000                  

76  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

77  Chi tiền chợ 685,000                

78 21/01/2021 Chi tiền mua ổ cắm 175,000                

79  Chi tiền mua đầu cool 160,000                

80  Chi tiền mua vít, bảng lề cối, than máy mài 340,000                

81  Chi tiền mua dây điện (2 cuộn) 740,000                

82  Chi tiền mua cáp bọc, ốc cáp, vít 779,000                

83  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

84  Chi tiền chợ 729,000                

85 22/01/2021 Chi tiền thay vỏ, ruột xe máy, sửa xe 290,000                

86  Chi tiền ăn, đi lại cho sinh viên Trâm 2,000,000             

87  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

88  Chi tiền chợ 873,000                

89 23/01/2021 Chi tiền tài liệu học nghề cho học sinh Y Taih, Quỳnh Như 600,000                

90  Chi tiền mua ly, đá, than 110,000                

91  Chi tiền học sinh nam đá banh, nữ trà sữa 500,000                

92  Chi tiền mua chiếu 950,000                

93  Chi tiền chợ 1,028,000             

94 24/01/2021 Chi tiền mua bảng tuần hoàn hóa học 25,000                  

95  Chi tiền mua nước lau kính, đá, trà 285,000                

96  Chi tiền điện tháng 1 3,006,000             

97  Chi tiền chợ 120,000                

98 25/01/2021 Chi tiền in bản tài trợ 40,000                  

99  Chi tiền xăng 20,000                  

100  Chi tiền chợ 700,000                

101 26/01/2021 Chi tiền photo tài liệu tuyển sinh Hyan 120,000                

102  Chi tiền xăng 50,000                  

103  Chi tiền chợ 749,000                

104 27/01/2021 Chi tiền xăng 20,000                  

105  Chi tiền mua đá mài, bản lề 248,000                

106  Chi tiền chợ 753,000                

107  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

108 28/01/2021 Chi tiền học sinh Tú khám bệnh + thuốc 130,000                

109  Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

110  Chi tiền chợ 359,000                

111 29/01/2021 Chi tiền xăng Tú đi học 30,000                  

112  Chi tiền chợ 900,000                

113 30/01/2021 Chi tiền mua nước suối 80,000                  

114  Chi tiền cho học sinh Tú về quê 100,000                

115  Chi tiền chợ 775,000                

116 31/01/2021 Chi tiền chợ 766,000                

117  Chi tiền lương tháng 1 Thầy Minh 10,000,000           



118  Chi tiền lương tháng 1 Cô Hân 6,000,000             

119  Chi tiền lương tháng 1 Cô Loan 4,000,000             

120  Chi tiền lương tháng 1 Cô Thảo 6,000,000             

121  Chi tiền lương tháng 1 Cô Duyên 6,000,000             

122  Chi tiền lương tháng 1 Chú Sang 8,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 89,378,000           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8,558,365,797      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8,558,365,797      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1 02/01/2021 Gia đình Chị Ngân cho 6 thùng mì, 5 chai dầu, 2 bao gạo -                        

2 04/01/2021
Một Cô Bác cho 20 bịch xúc xích, 5 hộp phô mai, 10 bịch lạp xưởng, 6 bánh chưng, 5 bánh 

tét, 12 cây chả lụa, hạt bí, bánh kẹo, 3 thùng mì, 6 thùng sữa, 3 thùng coca
-                        

3 09/01/2021
Công Ty Tam Hoa cho 8 bao gạo, 2 thùng sữa tươi, 3 cây giấy vệ sinh, 3 hộp phấn em bé, 1 

bịch kẹo, 1 bịch bánh
-                        

16/01/2021

Công Ty Topport Internation cho 6 bịch bột giặt, 4 bao gạo, 4 thùng nước tương, 2 thùng 

nước mắm, 3 thùng mì, 6 bịch đường, 2 thùng dầu ăn, 10 cuốn lịch để bàn, 5kg bao đựng 

rác

-                        

18/01/2021
Công Ty Pst ViNa cho 5 phần bánh, 1 thùng coca, 5 chai nước mắm, 5 chai dầu ăn, 5 chai 

nước tương, 5 kg đường, 5 bịch hạt nêm
-                        

 Một Cô Bác cho 10 thùng mì, 2 thùng dầu, 1 bịch khẩu trang -                        

25/01/2021 1 thùng dầu 5l, 2 bịch bột giặt, 10kg đường, 10kg muối, 1 thùng mì, 1 thùng nước mắm -                        

28/01/2021
Nhóm Cô Nguyệt Thầy Hưởng cho 2 thùng bánh ngọt, 13 cái áo thun, 2 bịch đồ nữ, 1 bịch 

đồ nam
-                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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